
STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/QG Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của Quốc gia

2 Biểu 02/QG Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 của Quốc gia

3 Biểu 03/QG Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của Quốc gia

4 Biểu 04/QG Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của Quốc gia phân theo các vùng

5 Biểu 05/QG Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của Quốc gia

6 Biểu 06/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của Quốc gia trên địa bàn vùng 

trung du và miền núi phía Bắc

7 Biểu 07/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn vùng 

Đồng bằng sông Hồng

8 Biểu 08/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn vùng 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

9 Biểu 09/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn vùng 

Tây Nguyên

10 Biểu 10/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn vùng 

Đông Nam Bộ

11 Biểu 11/QG
Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long

12 Biểu 12/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng trung du và miền núi phía Bắc

13 Biểu 13/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng Đồng bằng sông Hồng

14 Biểu 14/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

15 Biểu 15/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng Tây Nguyên

16 Biểu 16/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng Đông Nam Bộ

17 Biểu 17/QG
So sánh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của quốc gia trên địa bàn 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long

HỆ THỐNG BIỂU ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA 5 NĂM 2021-2025



Trung du và 

miền núi 

phía bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 27.983,49 84,46 8.029,47 1.435,58 8.244,51 5.005,01 1.880,96 3.387,96

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.940,61 11,89 580,34 560,81 703,21 185,60 120,08 1.790,57

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.199,55 9,66 275,15 522,34 605,84 113,80 77,19 1.605,23

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 5.118,67 15,45 2.094,57 162,91 2.079,08 537,18 156,58 88,35

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 2.293,21 6,92 516,03 77,47 951,57 489,94 182,07 76,13

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 7.992,89 24,12 3.074,56 275,43 2.949,64 1.408,62 154,31 130,33

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 3.961,82 11,96 1.508,66 63,17 1.202,46 1.152,09 31,70 3,74

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 8.638,11 26,07 1.763,97 358,96 1.561,01 2.383,67 1.267,92 1.302,58

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.931,05 11,86 649,16 635,25 1.151,89 366,78 471,82 656,15

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 243,23 0,73 60,78 17,97 101,80 24,21 28,42 10,05

2.2 Đất an ninh CAN 52,71 0,16 3,95 2,82 24,78 8,15 5,73 7,28

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 90,65 0,27 5,20 19,78 17,07 1,58 34,28 12,74

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 DHT 1.342,34 4,05 231,24 233,79 377,29 168,51 132,71 198,80

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 722,33 2,18 134,42 140,81 202,49 71,49 72,88 100,24

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 DVH 9,20 0,03 1,80 2,65 1,81 0,38 1,50 1,06

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,42 0,02 1,23 1,51 1,59 0,46 1,66 0,97

Biểu 01/QG

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUỐC GIA

STT Loại đất Mã
Tổng diện tích 

( nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội



Trung du và 

miền núi 

phía bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

STT Loại đất Mã
Tổng diện tích 

( nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 48,90 0,15 8,54 10,97 11,91 4,38 6,42 6,68

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 19,96 0,06 2,74 5,59 6,10 1,62 2,64 1,27

- Đất công trình năng lượng DNL 198,09 0,60 54,67 2,61 50,64 60,70 21,79 7,68

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,91 0,003 0,16 0,20 0,23 0,07 0,11 0,14

- Các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
1 335,53 1,01 27,68 69,45 102,52 29,41 25,71 80,76

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 DDT 7,71 0,02 1,69 1,08 2,35 0,29 1,43 0,87

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,17 0,02 1,69 2,01 1,78 0,47 1,45 0,77

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 2.186,24 6,60 344,61 357,80 626,82 163,57 267,80 425,64

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.219,82 3,68 839,79 56,98 189,62 83,03 2,36 48,04

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao KCN 3,63 0,01 0,00 1,59 1,13 0,00 0,91 0,00

2 Đất khu kinh tế KKT 1.634,13 4,93 190,28 428,54 633,22 112,15 83,85 186,09

3 Đất đô thị KDT 2.028,07 6,12 348,34 329,53 505,66 244,88 274,69 324,97

Ghi chú: 
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

              
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng (4,66 nghìn ha); đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(11,51 nghìn ha)

             
 3

 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng (4,66 nghìn ha); đất khu vui, chơi, giải trí công cộng (11,51 

nghìn ha)

              
4
 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh (8,74 nghìn ha)

              
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



Trung du và 

miền núi 

phía bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 27.917,32 84,26 8.050,90 1.412,33 8.207,64 5.007,40 1.862,05 3.377,00

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 3.893,05 11,75 570,75 543,66 693,49 185,47 117,46 1.782,22

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.165,98 9,56 268,08 505,49 597,84 115,42 77,75 1.601,40

1.2 Đất rừng phòng hộ 5.052,80 15,25 2.151,20 162,37 1.960,11 534,23 159,04 85,85

1.3 Đất rừng đặc dụng 2.326,15 7,02 524,12 78,06 951,78 513,84 182,09 76,26

1.4 Đất rừng sản xuất 7.926,25 23,92 3.021,42 275,34 2.941,04 1.400,01 153,86 134,58

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 3.782,76 11,42 1.459,40 23,47 1.190,61 1.079,31 26,03 3,94

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 8.719,07 26,31 1.783,41 352,90 1.661,22 2.373,85 1.249,60 1.298,09

2 Đất phi nông nghiệp 4.058,87 12,25 681,63 658,71 1.190,07 370,95 490,74 666,77

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 209,02 0,63 61,57 18,19 72,32 18,09 28,69 10,16

2.2 Đất an ninh 53,13 0,16 4,18 2,92 24,87 8,20 5,64 7,32

2.3 Đất khu công nghiệp 112,66 0,34 7,61 27,82 21,37 1,74 39,40 14,72

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 1.384,83 4,18 246,63 232,36 391,55 173,81 139,13 201,35

Trong đó:

- Đất giao thông 763,51 2,30 144,64 146,74 213,81 73,98 78,89 105,45

Biểu 02/QG

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA QUỐC GIA

STT Loại đất
Tổng diện tích 

( nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội



Trung du và 

miền núi 

phía bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ

Đồng bằng 

sông Cửu 

Long 

STT Loại đất
Tổng diện tích 

( nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 9,71 0,03 1,88 2,80 2,04 0,42 1,55 1,02

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,82 0,02 1,36 1,63 1,63 0,50 1,69 1,01

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 49,81 0,15 8,70 11,31 12,13 4,30 6,57 6,80

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 22,89 0,07 4,27 5,93 7,09 1,64 2,66 1,30

- Đất công trình năng lượng 207,73 0,63 57,91 2,87 54,44 62,01 22,49 8,01

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,94 0,003 0,17 0,20 0,25 0,07 0,11 0,14

- Các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
1 322,42 0,97 27,70 60,88 100,16 30,89 25,17 77,62

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,11 0,000 0,01 0,01 0,08 0,01 0,00 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 7,86 0,02 1,82 1,10 2,41 0,31 1,34 0,88

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 9,19 0,03 2,01 2,25 1,91 0,67 1,54 0,81

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 2.282,07 6,89 357,80 374,06 675,56 168,12 275,00 431,53

3 Đất chưa sử dụng 1.157,99 3,49 785,89 56,84 188,23 76,18 2,35 48,50

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 3,84 0,01 0,00 1,59 1,13 0,00 1,12 0,00

2 Đất khu kinh tế 1.634,13 4,93 190,28 428,54 633,22 112,15 83,85 186,09

3 Đất đô thị 2.028,07 6,12 348,34 329,53 505,66 244,88 274,69 324,97

Ghi chú: 
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



STT Loại đất Mã

Hiện 

trạng 

năm 2020

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2023 

(nghìn ha)

Chỉ tiêu sử 

dụng đất cấp 

quốc gia đến 

năm 2025 theo 

Nghị quyết 

39/2021/QH15

(nghìn ha)

Tỷ lệ thực 

hiện (%)

1 Đất nông nghiệp NNP 27.983,49 27.917,32 27.866,83 56,72

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.940,61 3.893,05 3.733,04 22,91

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.199,55 3.165,98 3.085,95 29,55

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 5.118,67 5.052,80 5.171,98 -123,56

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 2.293,21 2.326,15 2.375,63 39,97

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 7.992,89 7.926,25 8.088,36 -69,80

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là

rừng tự nhiên
RSN 3.961,82 3.782,76 3.954,31 2.384,29

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.931,05 4.058,87 4.404,89 26,98

Trong đó:

2.2 Đất quốc phòng CQP 243,23 209,02 257,32 -242,80

2.3 Đất an ninh CAN 52,71 53,13 70,80 2,32

2.1 Đất khu công nghiệp SKK 90,65 112,66 152,84 35,39

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia DHT 1.342,34 1.384,83 1.567,50 18,87

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 722,33 763,51 832,04 37,54

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9,20 9,71 15,10 8,64

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,42 7,82 9,90 16,13

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
DGD 48,90 49,81 64,41 5,87

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 19,96 22,89 29,77 29,87

- Đất công trình năng lượng DNL 198,09 207,73 252,15 17,83

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,91 0,94 2,97 1,46

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,11 0,45 24,44

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 7,71 7,86 10,71 5,00

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,17 9,19 14,26 16,75

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 61,83 357,35 17,30

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại CSD 1.219,82 1.157,99 862,40 17,30

4 Đất khu kinh tế
1 KKT 1.634,13 1.634,13 1.649,53 0,00

5 Đất khu công nghệ cao
1 KCN 3,63 3,84 4,14 41,18

6 Đất đô thị
1 KDT 2.028,07 2.028,07 2.560,70 0,00

Biểu 03/QG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2023 CỦA QUỐC GIA

Ghi chú: 1 Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.



Trung du và 

miền núi phía 

bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ
Đồng bằng 

sông Cửu Long 

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 27.711,42 83,63 8.129,55 1.330,49 8.149,67 4.996,76 1.784,78 3.320,17

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 3.675,76 11,09 543,87 483,25 649,80 181,24 101,76 1.715,84

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.034,01 9,16 255,37 461,92 580,50 118,28 68,08 1.549,86

1.2 Đất rừng phòng hộ 5.140,22 15,51 2.154,14 142,79 2.040,61 564,12 151,94 86,62

1.3 Đất rừng đặc dụng 2.410,43 7,27 538,35 104,32 981,93 521,24 188,21 76,38

1.4 Đất rừng sản xuất 8.046,71 24,29 3.179,57 259,86 2.819,19 1.527,10 134,53 126,46

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
3.953,46 11,93 1.499,86 63,00 1.217,03 1.139,26 31,42 2,89

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 8.438,30 25,47 1.713,62 340,27 1.658,14 2.203,06 1.208,34 1.314,87

2 Đất phi nông nghiệp 4.585,19 13,84 772,22 762,20 1.327,71 412,16 568,62 742,28

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 262,60 0,79 69,11 22,36 89,20 27,94 31,73 22,26

2.2 Đất an ninh 70,80 0,21 5,95 6,24 29,94 8,93 6,81 12,93

2.3 Đất khu công nghiệp 194,77 0,59 17,70 51,94 40,45 2,82 56,70 25,16

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 1.605,50 4,85 287,41 273,03 453,68 198,57 167,05 225,76

Trong đó:

- Đất giao thông 862,89 2,60 164,96 166,35 240,72 82,75 92,33 115,78

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 15,73 0,05 2,86 4,33 3,36 0,64 2,44 2,10

Biểu 04/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA PHÂN THEO CÁC VÙNG

STT Loại đất

Tổng diện 

tích 

(nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội



Trung du và 

miền núi phía 

bắc

Đồng bằng 

sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

và Duyên hải 

miền Trung

Tây Nguyên Đông Nam bộ
Đồng bằng 

sông Cửu Long 

STT Loại đất

Tổng diện 

tích 

(nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Phân theo các vùng kinh tế - xã hội

- Đất xây dựng cơ sở y tế 10,49 0,03 1,63 2,15 2,35 0,65 2,32 1,39

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 66,00 0,20 10,35 15,27 15,37 5,21 10,48 9,32

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 32,07 0,10 6,76 8,55 8,88 2,09 3,82 1,97

- Đất công trình năng lượng 255,18 0,77 67,70 4,98 70,49 74,45 25,46 12,10

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 1,98 0,006 0,50 0,36 0,47 0,14 0,30 0,21

- Các loại đất phát triển hạ tầng còn lại
1 361,16 1,09 32,65 71,04 112,04 32,64 29,90 82,89

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,45 0,001 0,06 0,13 0,15 0,03 0,03 0,05

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 11,62 0,04 2,68 1,83 3,63 0,52 1,93 1,03

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 15,85 0,05 4,13 3,08 3,90 0,97 2,24 1,53

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 2.423,60 7,31 385,18 403,59 706,76 172,38 302,13 453,56

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 382,07 1,15 223,14 21,86 80,98 37,13 0,62 18,34

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 837,75 2,53 616,65 35,12 108,64 45,90 1,74 29,70

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 4,14 0,01 0,00 2,00 1,13 0,00 1,01 0,00

2 Đất khu kinh tế 1.649,55 4,98 190,29 462,24 672,06 57,52 81,35 186,09

3 Đất đô thị 2.825,69 8,53 457,18 497,88 688,63 302,29 411,85 467,86

Ghi chú:    
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                   
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 27.983,49 84,46 27.711,42 83,63 -272,07

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 3.940,61 11,89 3.675,76 11,09 -264,85

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.199,55 9,66 3.034,01 9,16 -165,54

1.2 Đất rừng phòng hộ 5.118,67 15,45 5.140,22 15,51 21,55

1.3 Đất rừng đặc dụng 2.293,21 6,92 2.410,43 7,27 117,22

1.4 Đất rừng sản xuất 7.992,89 24,12 8.046,71 24,29 53,82

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 3.961,82 11,96 3.953,46 11,93 -8,36

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 8.638,11 26,07 8.438,30 25,47 -199,81

2 Đất phi nông nghiệp 3.931,05 11,86 4.585,19 13,84 654,14

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 243,23 0,73 262,60 0,79 19,37

2.2 Đất an ninh 52,71 0,16 70,80 0,21 18,09

2.3 Đất khu công nghiệp 90,65 0,27 194,77 0,59 104,12

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 1.342,34 4,05 1.605,50 4,85 263,16

Trong đó:

- Đất giao thông 722,33 2,18 862,89 2,60 140,56

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 9,20 0,03 15,73 0,05 6,53

- Đất xây dựng cơ sở y tế 7,42 0,02 10,49 0,03 3,07

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 48,90 0,15 66,00 0,20 17,10

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 19,96 0,06 32,07 0,10 12,11

- Đất công trình năng lượng 198,09 0,60 255,18 0,77 57,09

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,91 0,003 1,98 0,006 1,07

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 335,53 1,013 361,16 1,090 25,63

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,45 0,001 0,45

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 7,71 0,02 11,62 0,04 3,91

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 8,17 0,02 15,85 0,05 7,68

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 2.186,24 6,60 2.423,60 7,31 237,36

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 382,07 1,15

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 1.219,82 3,68 837,75 2,53 -382,07

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 3,63 0,01 4,14 0,01 0,51

2 Đất khu kinh tế 1.634,13 4,93 1.649,55 4,98 15,42

3 Đất đô thị 2.028,07 6,12 2.825,69 8,53 797,62

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng (4,66 nghìn ha); đất khu 

vui chơi, giải trí công cộng (11,51 nghìn ha)

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng (4,66 nghìn ha); đất khu vui, 

chơi, giải trí công cộng (11,51 nghìn ha)

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh (8,74 nghìn ha)

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 05/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 8.029,47 84,36 8.129,55 85,41 100,08

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 580,34 6,10 543,87 5,71 -36,47

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 275,15 2,89 255,37 2,68 -19,78

1.2 Đất rừng phòng hộ 2.094,57 22,01 2.154,14 22,63 59,57

1.3 Đất rừng đặc dụng 516,03 5,42 538,35 5,66 22,32

1.4 Đất rừng sản xuất 3.074,56 32,30 3.179,57 33,40 105,01

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.508,66 15,85 1.499,86 15,76 -8,80

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.763,97 18,53 1.713,62 18,00 -50,35

2 Đất phi nông nghiệp 649,16 6,82 772,22 8,11 123,06

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 60,78 0,64 69,11 0,73 8,33

2.2 Đất an ninh 3,95 0,04 5,95 0,06 2,00

2.3 Đất khu công nghiệp 5,20 0,05 17,70 0,19 12,50

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 231,24 2,43 287,41 3,02 56,17

Trong đó:

- Đất giao thông 134,42 1,41 164,96 1,73 30,54

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 1,80 0,02 2,86 0,03 1,06

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,23 0,01 1,63 0,02 0,40

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 8,54 0,09 10,35 0,11 1,81

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,74 0,03 6,76 0,07 4,02

- Đất công trình năng lượng 54,67 0,57 67,70 0,71 13,03

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,16 0,002 0,50 0,005 0,34

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 27,68 0,291 32,65 0,343 4,97

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,06 0,001 0,06

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 1,69 0,02 2,68 0,03 0,99

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,69 0,02 4,13 0,04 2,44

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 344,61 3,62 385,18 4,05 40,57

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 223,14 2,34

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 839,79 8,82 616,65 6,48 -223,14

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 190,28 2,00 190,29 2,00 0,01

3 Đất đô thị 348,34 3,66 457,18 4,80 108,84

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 06/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 1.435,58 67,47 1.330,49 62,53 -105,09

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 560,81 26,36 483,25 22,71 -77,56

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 522,34 24,55 461,92 21,71 -60,42

1.2 Đất rừng phòng hộ 162,91 7,66 142,79 6,71 -20,12

1.3 Đất rừng đặc dụng 77,47 3,64 104,32 4,90 26,85

1.4 Đất rừng sản xuất 275,43 12,94 259,86 12,21 -15,57

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 63,17 2,97 63,00 2,96 -0,17

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 358,96 16,87 340,27 15,99 -18,69

2 Đất phi nông nghiệp 635,25 29,85 762,20 35,82 126,95

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 17,97 0,84 22,36 1,05 4,39

2.2 Đất an ninh 2,82 0,13 6,24 0,29 3,42

2.3 Đất khu công nghiệp 19,78 0,93 51,94 2,44 32,16

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 233,79 10,99 273,03 12,83 39,24

Trong đó:

- Đất giao thông 140,81 6,62 166,35 7,82 25,54

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 2,65 0,12 4,33 0,20 1,68

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,51 0,07 2,15 0,10 0,64

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 10,97 0,52 15,27 0,72 4,30

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 5,59 0,26 8,55 0,40 2,96

- Đất công trình năng lượng 2,61 0,12 4,98 0,23 2,37

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,20 0,009 0,36 0,017 0,16

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 69,45 3,264 71,04 3,339 1,59

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,13 0,006 0,13

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 1,08 0,05 1,83 0,09 0,75

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,01 0,09 3,08 0,14 1,07

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 357,80 16,82 403,59 18,97 45,79

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 21,86 1,03

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 56,98 2,68 35,12 1,65 -21,86

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 1,59 0,07 2,00 0,09 0,41

2 Đất khu kinh tế 428,54 20,14 462,24 21,72 33,70

3 Đất đô thị 329,53 15,49 497,88 23,40 168,35

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 07/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 8.244,51 86,00 8.149,67 85,02 -94,84

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 703,21 7,34 649,80 6,78 -53,41

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 605,84 6,32 580,50 6,06 -25,34

1.2 Đất rừng phòng hộ 2.079,08 21,69 2.040,61 21,29 -38,47

1.3 Đất rừng đặc dụng 951,57 9,93 981,93 10,24 30,36

1.4 Đất rừng sản xuất 2.949,64 30,77 2.819,19 29,41 -130,45

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.202,46 12,54 1.217,03 12,70 14,57

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.561,01 16,28 1.658,14 17,30 97,13

2 Đất phi nông nghiệp 1.151,89 12,02 1.327,71 13,85 175,82

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 101,80 1,06 89,20 0,93 -12,60

2.2 Đất an ninh 24,78 0,26 29,94 0,31 5,16

2.3 Đất khu công nghiệp 17,07 0,18 40,45 0,42 23,38

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 377,29 3,94 453,68 4,73 76,39

Trong đó:

- Đất giao thông 202,49 2,11 240,72 2,51 38,23

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 1,81 0,02 3,36 0,04 1,55

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,59 0,02 2,35 0,02 0,76

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 11,91 0,12 15,37 0,16 3,46

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 6,10 0,06 8,88 0,09 2,78

- Đất công trình năng lượng 50,64 0,53 70,49 0,74 19,85

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,23 0,002 0,47 0,005 0,24

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 102,52 1,069 112,04 1,169 9,52

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,15 0,002 0,15

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 2,35 0,02 3,63 0,04 1,28

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,78 0,02 3,90 0,04 2,12

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 626,82 6,54 706,76 7,37 79,94

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 80,98 0,84

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 189,62 1,98 108,64 1,13 -80,98

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 1,13 0,01 1,13 0,01 0,00

2 Đất khu kinh tế 633,22 6,61 672,06 7,01 38,84

3 Đất đô thị 505,66 5,27 688,63 7,18 182,97

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 08/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 5.005,01 91,76 4.996,76 91,60 -8,25

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 185,60 3,40 181,24 3,32 -4,36

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 113,80 2,09 118,28 2,17 4,48

1.2 Đất rừng phòng hộ 537,18 9,85 564,12 10,34 26,94

1.3 Đất rừng đặc dụng 489,94 8,98 521,24 9,56 31,30

1.4 Đất rừng sản xuất 1.408,62 25,82 1.527,10 28,00 118,48

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.152,09 21,12 1.139,26 20,89 -12,83

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 2.383,67 43,70 2.203,06 40,39 -180,61

2 Đất phi nông nghiệp 366,78 6,72 412,16 7,56 45,38

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 24,21 0,44 27,94 0,51 3,73

2.2 Đất an ninh 8,15 0,15 8,93 0,16 0,78

2.3 Đất khu công nghiệp 1,58 0,03 2,82 0,05 1,24

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 168,51 3,09 198,57 3,64 30,06

Trong đó:

- Đất giao thông 71,49 1,31 82,75 1,52 11,26

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 0,38 0,01 0,64 0,01 0,26

- Đất xây dựng cơ sở y tế 0,46 0,01 0,65 0,01 0,19

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 4,38 0,08 5,21 0,10 0,83

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,62 0,03 2,09 0,04 0,47

- Đất công trình năng lượng 60,70 1,11 74,45 1,36 13,75

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,07 0,001 0,14 0,003 0,07

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 29,41 0,539 32,64 0,598 3,23

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,03 0,001 0,03

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 0,29 0,01 0,52 0,01 0,23

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,47 0,01 0,97 0,02 0,50

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 163,57 3,00 172,38 3,16 8,81

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 37,13 0,68

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 83,03 1,52 45,90 0,84 -37,13

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 112,15 2,06 57,52 1,05 -54,63

3 Đất đô thị 244,88 4,49 302,29 5,54 57,41

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 09/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG TÂY NGUYÊN

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 1.880,96 79,87 1.784,78 75,78 -96,18

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 120,08 5,10 101,76 4,32 -18,32

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 77,19 3,28 68,08 2,89 -9,11

1.2 Đất rừng phòng hộ 156,58 6,65 151,94 6,45 -4,64

1.3 Đất rừng đặc dụng 182,07 7,73 188,21 7,99 6,14

1.4 Đất rừng sản xuất 154,31 6,55 134,53 5,71 -19,78

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 31,70 1,35 31,42 1,33 -0,28

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.267,92 53,84 1.208,34 51,31 -59,58

2 Đất phi nông nghiệp 471,82 20,03 568,62 24,14 96,80

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 28,42 1,21 31,73 1,35 3,31

2.2 Đất an ninh 5,73 0,24 6,81 0,29 1,08

2.3 Đất khu công nghiệp 34,28 1,46 56,70 2,41 22,42

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 132,71 5,63 167,05 7,09 34,34

Trong đó:

- Đất giao thông 72,88 3,09 92,33 3,92 19,45

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 1,50 0,06 2,44 0,10 0,94

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,66 0,07 2,32 0,10 0,66

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 6,42 0,27 10,48 0,44 4,06

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,64 0,11 3,82 0,16 1,18

- Đất công trình năng lượng 21,79 0,93 25,46 1,08 3,67

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,11 0,005 0,30 0,013 0,19

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 25,71 1,092 29,90 1,270 4,19

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,03 0,001 0,03

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 1,43 0,06 1,93 0,08 0,50

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,45 0,06 2,24 0,10 0,79

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 267,80 11,37 302,13 12,83 34,33

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 0,62 0,03

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 2,36 0,10 1,74 0,07 -0,62

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 0,91 0,04 1,01 0,04 0,10

2 Đất khu kinh tế 83,85 3,56 81,35 3,45 -2,50

3 Đất đô thị 274,69 11,66 411,85 17,49 137,16

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 10/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 3.387,96 82,79 3.320,17 81,14 -67,79

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 1.790,57 43,76 1.715,84 41,93 -74,73

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.605,23 39,23 1.549,86 37,87 -55,37

1.2 Đất rừng phòng hộ 88,35 2,16 86,62 2,12 -1,73

1.3 Đất rừng đặc dụng 76,13 1,86 76,38 1,87 0,25

1.4 Đất rừng sản xuất 130,33 3,18 126,46 3,09 -3,87

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 3,74 0,09 2,89 0,07 -0,85

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.302,58 31,83 1.314,87 32,13 12,29

2 Đất phi nông nghiệp 656,15 16,03 742,28 18,14 86,13

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 10,05 0,25 22,26 0,54 12,21

2.2 Đất an ninh 7,28 0,18 12,93 0,32 5,65

2.3 Đất khu công nghiệp 12,74 0,31 25,16 0,61 12,42

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia
2 198,80 4,86 225,76 5,52 26,96

Trong đó:

- Đất giao thông 100,24 2,45 115,78 2,83 15,54

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
3 1,06 0,03 2,10 0,05 1,04

- Đất xây dựng cơ sở y tế 0,97 0,02 1,39 0,03 0,42

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 6,68 0,16 9,32 0,23 2,64

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,27 0,03 1,97 0,05 0,70

- Đất công trình năng lượng 7,68 0,19 12,10 0,30 4,42

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,14 0,003 0,21 0,005 0,07

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 80,76 1,974 82,89 2,026 2,13

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,00 0,000 0,05 0,001 0,05

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
4 0,87 0,02 1,03 0,03 0,16

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,77 0,02 1,53 0,04 0,76

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 425,64 10,40 453,56 11,08 27,92

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 18,34 0,45

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 48,04 1,18 29,70 0,73 -18,34

II Khu chức năng
5

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 186,09 4,55 186,09 4,55 0,00

3 Đất đô thị 324,97 7,94 467,86 11,43 142,89

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

                
2
 Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng

                
3
 Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui, chơi, giải trí công 

cộng

             
   4

 Diện tích đất có di tích lịch sử- văn hóa năm 2020 không bao gồm diện tích đất danh lam thắng cảnh

               
5
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 11/QG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

STT Loại đất

Hiện trạng năm 2020
Điều chỉnh kế hoạch 

đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 8.162,24 85,76 8.129,55 85,41 -32,69

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 551,02 5,79 543,87 5,71 -7,15

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 260,93 2,74 255,37 2,68 -5,56

1.2 Đất rừng phòng hộ 2.155,81 22,65 2.154,14 22,63 -1,67

1.3 Đất rừng đặc dụng 538,34 5,66 538,35 5,66 0,01

1.4 Đất rừng sản xuất 3.187,57 33,49 3.179,57 33,40 -8,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.479,23 15,54 1.499,86 15,76 20,63

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.729,50 18,17 1.713,62 18,00 -15,88

2 Đất phi nông nghiệp 745,64 7,83 772,22 8,11 26,58

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 68,82 0,72 69,11 0,73 0,29

2.2 Đất an ninh 4,76 0,05 5,95 0,06 1,19

2.3 Đất khu công nghiệp 14,51 0,15 17,70 0,19 3,19

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 280,14 2,94 287,41 3,02 7,27

Trong đó:

- Đất giao thông 159,01 1,67 164,96 1,73 5,95

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,82 0,03 2,86 0,03 0,04

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,55 0,02 1,63 0,02 0,08

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 10,30 0,11 10,35 0,11 0,05

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 6,13 0,06 6,76 0,07 0,63

- Đất công trình năng lượng 67,18 0,71 67,70 0,71 0,52

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,50 0,005 0,50 0,005 0,00

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 32,65 0,343 32,65 0,343 0,00

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,06 0,001 0,06 0,001 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 2,75 0,03 2,68 0,03 -0,07

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 3,09 0,03 4,13 0,04 1,04

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 371,51 3,90 385,18 4,05 13,67

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 229,25 2,41 223,14 2,34

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 610,54 6,41 616,65 6,48 6,11

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 190,29 2,00 190,29 2,00 0,00

3 Đất đô thị 449,74 4,72 457,18 4,80 7,44

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 12/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 1.374,13 64,58 1.330,49 62,53 -43,64

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 508,71 23,91 483,25 22,71 -25,46

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 484,94 22,79 461,92 21,71 -23,02

1.2 Đất rừng phòng hộ 151,04 7,10 142,79 6,71 -8,25

1.3 Đất rừng đặc dụng 94,26 4,43 104,32 4,90 10,06

1.4 Đất rừng sản xuất 260,50 12,24 259,86 12,21 -0,64

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 63,00 2,96 63,00 2,96 0,00

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 359,62 16,90 340,27 15,99 -19,35

2 Đất phi nông nghiệp 717,96 33,74 762,20 35,82 44,24

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 21,34 1,00 22,36 1,05 1,02

2.2 Đất an ninh 4,09 0,19 6,24 0,29 2,15

2.3 Đất khu công nghiệp 37,75 1,77 51,94 2,44 14,19

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 268,19 12,60 273,03 12,83 4,84

Trong đó:

- Đất giao thông 162,06 7,62 166,35 7,82 4,29

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 4,03 0,19 4,33 0,20 0,30

- Đất xây dựng cơ sở y tế 2,06 0,10 2,15 0,10 0,09

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 15,31 0,72 15,27 0,72 -0,04

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 7,90 0,37 8,55 0,40 0,65

- Đất công trình năng lượng 4,66 0,22 4,98 0,23 0,32

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 1,12 0,053 0,36 0,017 -0,76

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 71,05 3,339 71,04 3,339 -0,01

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,13 0,006 0,13 0,006 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 1,68 0,08 1,83 0,09 0,15

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 3,02 0,14 3,08 0,14 0,06

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 381,76 17,94 403,59 18,97 21,83

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 21,13 0,99 21,86 1,03

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 35,78 1,68 35,12 1,65 -0,66

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 1,79 0,08 2,00 0,09 0,21

2 Đất khu kinh tế 441,84 20,76 462,24 21,72 20,40

3 Đất đô thị 452,17 21,25 497,88 23,40 45,71

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 13/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 8.167,15 85,20 8.149,67 85,02 -17,48

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 662,86 6,91 649,80 6,78 -13,06

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 589,85 6,15 580,50 6,06 -9,35

1.2 Đất rừng phòng hộ 2.059,18 21,48 2.040,61 21,29 -18,57

1.3 Đất rừng đặc dụng 965,66 10,07 981,93 10,24 16,27

1.4 Đất rừng sản xuất 2.842,91 29,66 2.819,19 29,41 -23,72

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.213,68 12,66 1.217,03 12,70 3,35

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.636,54 17,07 1.658,14 17,30 21,60

2 Đất phi nông nghiệp 1.281,64 13,37 1.327,71 13,85 46,07

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 86,69 0,90 89,20 0,93 2,51

2.2 Đất an ninh 34,83 0,36 29,94 0,31 -4,89

2.3 Đất khu công nghiệp 32,27 0,34 40,45 0,42 8,18

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 441,08 4,60 453,68 4,73 12,60

Trong đó:

- Đất giao thông 230,25 2,40 240,72 2,51 10,47

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 3,50 0,04 3,36 0,04 -0,14

- Đất xây dựng cơ sở y tế 2,24 0,02 2,35 0,02 0,11

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 15,28 0,16 15,37 0,16 0,09

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 8,36 0,09 8,88 0,09 0,52

- Đất công trình năng lượng 68,75 0,72 70,49 0,74 1,74

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,67 0,007 0,47 0,005 -0,20

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 112,03 1,169 112,04 1,169 0,01

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,15 0,002 0,15 0,002 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 3,10 0,03 3,63 0,04 0,53

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 3,42 0,04 3,90 0,04 0,48

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 680,10 7,09 706,76 7,37 26,66

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 52,41 0,55 80,98 0,84

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 137,21 1,43 108,64 1,13 -28,57

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 1,13 0,01 1,13 0,01 0,00

2 Đất khu kinh tế 635,51 6,63 672,06 7,01 36,55

3 Đất đô thị 620,35 6,47 688,63 7,18 68,28

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 14/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 5.002,54 91,72 4.996,76 91,60 -5,78

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 181,12 3,32 181,24 3,32 0,12

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 119,18 2,18 118,28 2,17 -0,90

1.2 Đất rừng phòng hộ 564,12 10,34 564,12 10,34 0,00

1.3 Đất rừng đặc dụng 513,26 9,41 521,24 9,56 7,98

1.4 Đất rừng sản xuất 1.533,10 28,11 1.527,10 28,00 -6,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 1.163,45 21,33 1.139,26 20,89 -24,19

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 2.210,94 40,53 2.203,06 40,39 -7,88

2 Đất phi nông nghiệp 404,90 7,42 412,16 7,56 7,26

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 27,10 0,50 27,94 0,51 0,84

2.2 Đất an ninh 8,46 0,16 8,93 0,16 0,47

2.3 Đất khu công nghiệp 2,43 0,04 2,82 0,05 0,39

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 195,67 3,59 198,57 3,64 2,90

Trong đó:

- Đất giao thông 80,04 1,47 82,75 1,52 2,71

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,63 0,01 0,64 0,01 0,01

- Đất xây dựng cơ sở y tế 0,65 0,01 0,65 0,01 0,00

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 5,21 0,10 5,21 0,10 0,00

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,06 0,04 2,09 0,04 0,03

- Đất công trình năng lượng 74,31 1,36 74,45 1,36 0,14

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,14 0,003 0,14 0,003 0,00

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 32,63 0,598 32,64 0,598 0,01

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,03 0,001 0,03 0,001 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,51 0,01 0,52 0,01 0,01

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,94 0,02 0,97 0,02 0,03

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 169,76 3,11 172,38 3,16 2,62

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 35,95 0,66 37,13 0,68

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 47,08 0,86 45,90 0,84 -1,18

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 111,95 2,05 57,52 1,05 -54,43

3 Đất đô thị 266,50 4,89 302,29 5,54 35,79

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 15/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG TÂY NGUYÊN

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 1.828,11 77,62 1.784,78 75,77 -43,33

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 105,49 4,48 101,76 4,32 -3,73

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 72,06 3,06 68,08 2,89 -3,98

1.2 Đất rừng phòng hộ 153,51 6,52 151,94 6,45 -1,57

1.3 Đất rừng đặc dụng 188,27 7,99 188,21 7,99 -0,06

1.4 Đất rừng sản xuất 134,63 5,72 134,53 5,71 -0,10

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 31,69 1,35 31,42 1,33 -0,27

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.246,21 52,91 1.208,34 51,31 -37,87

2 Đất phi nông nghiệp 525,63 22,32 568,62 24,14 42,99

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 31,23 1,33 31,73 1,35 0,50

2.2 Đất an ninh 6,38 0,27 6,81 0,29 0,43

2.3 Đất khu công nghiệp 45,87 1,95 56,70 2,41 10,83

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 157,38 6,68 167,05 7,09 9,67

Trong đó:

- Đất giao thông 85,90 3,65 92,33 3,92 6,43

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,02 0,09 2,44 0,10 0,42

- Đất xây dựng cơ sở y tế 2,01 0,09 2,32 0,10 0,31

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 8,68 0,37 10,48 0,44 1,80

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 3,31 0,14 3,82 0,16 0,51

- Đất công trình năng lượng 25,23 1,07 25,46 1,08 0,23

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,33 0,014 0,30 0,013 -0,03

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 29,90 1,270 29,90 1,270 0,00

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,03 0,001 0,03 0,001 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 1,64 0,07 1,93 0,08 0,29

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2,26 0,10 2,24 0,10 -0,02

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 280,84 11,92 302,13 12,83 21,29

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 0,96 0,04 0,62 0,03

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 1,40 0,06 1,74 0,07 0,34

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 1,22 0,05 1,01 0,04 -0,21

2 Đất khu kinh tế 83,85 3,56 81,35 3,45 -2,50

3 Đất đô thị 370,97 15,75 411,85 17,49 40,88

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 16/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)



Diện tích (ha)
Cơ cấu

(%)
Diện tích (ha)

Cơ cấu

(%)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp 3.332,66 81,44 3.320,17 81,15 -12,49

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 1.723,84 42,13 1.715,84 41,93 -8,00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.558,99 38,10 1.549,86 37,87 -9,13

1.2 Đất rừng phòng hộ 88,32 2,16 86,62 2,12 -1,70

1.3 Đất rừng đặc dụng 75,84 1,85 76,38 1,87 0,54

1.4 Đất rừng sản xuất 129,65 3,17 126,46 3,09 -3,19

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 3,26 0,08 2,89 0,07 -0,37

1.5 Các loại đất nông nghiệp còn lại
1 1.315,01 32,13 1.314,87 32,13 -0,14

2 Đất phi nông nghiệp 729,12 17,82 742,28 18,14 13,16

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng 22,14 0,54 22,26 0,54 0,12

2.2 Đất an ninh 12,28 0,30 12,93 0,32 0,65

2.3 Đất khu công nghiệp 20,01 0,49 25,16 0,61 5,15

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 225,04 5,50 225,76 5,52 0,72

Trong đó:

- Đất giao thông 114,78 2,80 115,78 2,83 1,00

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,10 0,05 2,10 0,05 0,00

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,39 0,03 1,39 0,03 0,00

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 9,63 0,24 9,32 0,23 -0,31

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,01 0,05 1,97 0,05 -0,04

- Đất công trình năng lượng 12,02 0,29 12,10 0,30 0,08

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,21 0,005 0,21 0,005 0,00

- Các loại đất phát triển hạ tầng quốc gia còn lại 82,90 2,026 82,89 2,026 -0,01

2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 0,05 0,001 0,05 0,001 0,00

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 1,03 0,03 1,03 0,03 0,00

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,53 0,04 1,53 0,04 0,00

2.8 Các loại đất phi nông nghiệp còn lại
1 447,04 10,92 453,56 11,08 6,52

3 Đất chưa sử dụng

3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 17,65 0,43 18,34 0,45

3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 30,39 0,74 29,70 0,73 -0,69

II Khu chức năng
2

1 Đất khu công nghệ cao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Đất khu kinh tế 186,09 4,55 186,09 4,55 0,00

3 Đất đô thị 400,97 9,80 467,86 11,43 66,89

Ghi chú:   
1
 Không thuộc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

               
2
 Chỉ tiêu không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Biểu 17/QG

SO SÁNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2025 CỦA QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

STT Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2025 theo Nghị 

quyết số 39/2021/QH15

Điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2025 So sánh 

tăng (+); 

giảm (-)


